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DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THAM GIA HỘI THAO NĂM HỌC 2016 -  2017
1. Bóng chuyền: 
	STT
	HỌ VÀ TÊN
	GHI CHÚ

	1
	Ngô Thanh Điền
	

	2
	Lê Thái Hùng
	

	3
	Dương Đức Kiên
	

	4
	Nguyễn Mạnh Phương
	

	5
	Nguyễn Phú Tân
	

	6
	Nguyễn Thanh Tú
	

	7
	Nguyễn Ngọc Quỳnh
	Khoa LLCT

	8
	Trần Quốc Định
	TTPC

	9
	Phạm Huy Hoàng
	TTPC




2. Đổ nước vào chai
	Đội
	STT
	Họ và Tên
	Ghi chú

	1
	1
	Đặng Thị Kiến Trúc
	

	
	2
	Phạm Thị Thu Nga
	

	
	3
	Dương Đức Kiên
	

	
	4
	Nguyễn Văn Hậu
	

	
	5
	Nguyễn Thị Thu Tâm
	Dự phòng

	2
	6
	Đinh Trần Phương Thảo
	

	
	7
	Nguyễn Thị Cẩm Thạch
	

	
	8
	Nguyễn Mạnh Phương
	

	
	9
	Nguyễn Thanh Tú
	

	
	10
	Hà Như Mai
	Dự phòng


3. Nhảy dây tập thể 

	STT
	Họ và Tên
	Ghi chú

	1
	Võ Thị Hồng Lan
	

	2
	Nguyễn Thị Thanh Tú
	

	3
	Hà Như Mai
	

	4
	Trương Thị Hồng
	

	5
	Nguyễn Thị Thảo
	Dự phòng

	6
	Nguyễn Văn Đông
	

	7
	Dương Đức Kiên
	





4. [bookmark: _GoBack]Đập niêu 
	Đội
	STT
	Họ và Tên
	Ghi chú

	1
	1
	Cao Đình Trung Hậu
	

	
	2
	Phạm Thị Thu Nga
	Dự phòng

	
	3
	Nguyễn Thị Thủy
	

	
	4
	Lê Nguyễn Mỹ Trâm
	

	
	5
	Nguyễn Thị Thảo
	

	2
	6
	Nguyễn Thị Huyền Nga
	

	
	7
	Đặng Thị Kiến Trúc
	Dự phòng

	
	8
	Nguyễn Văn Hậu
	

	
	9
	Nguyễn Huỳnh Mai Hạnh
	

	
	10
	Nguyễn Mạnh Phương
	

	
	11
	Hà Như Mai
	Dự phòng



                                                                                                  TM. BAN CHẤP HÀNH 
    CHỦ TỊCH CĐBP	
    (Ký và ghi rõ họ tên)



Trần Thị Ánh Tuyết

